
1/12

MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28216606652 Võ Lê Văn Bảo Ân COM 384 B K28VTD

2 30212363783 Nguyễn Thành Công COM 384 B K30QEC

3 29214756132 Nguyễn Trọng Danh COM 384 B K29QEC

4 30216624799 Nguyễn Chu Khắc Đạt COM 384 B K30QTN

5 30204163704 Đỗ Hà Ngọc Diễm COM 384 B K30QEC

6 28206602051 Lê Thị Huyền Diệu COM 384 B K28VTD

7 30204151446 Nguyễn Lê Huyền Diệu COM 384 B K30QEC

8 30204160423 Nguyễn Thị Ánh Dương COM 384 B K30QEC

9 30204430195 Nguyễn Thuỳ Dương COM 384 B K30QTN

10 30204355443 Trần Ngọc GhaNa COM 384 B K30QTH

11 29204342034 Nguyễn Ngọc Linh Giang COM 384 B K29QTH

12 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng COM 384 B K29QTH

13 30204155961 Trần Thị Lệ Hằng COM 384 B K30QEC

14 29214151291 Phan Xuân Hiếu COM 384 B K29QEC

15 30214529751 Trần Lê Minh Hiếu COM 384 B K30QTH

16 28218153523 Phạm Thanh Hoàng COM 384 B K28LKT NỢ HP

17 30204557359 Bùi Thị Kim Huệ COM 384 B K30QEC
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/12

MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204625162 Dương Thư Hương COM 384 B K29QTH

2 29206144141 Mai Thị Hồng Hường COM 384 B K29QTN

3 29209335526 Nguyễn Ngọc Huyền COM 384 B K29QTH

4 30204163438 Võ Kim Huyền COM 384 B K30QEC

5 28215100875 Hồ Trần Bảo Khang COM 384 B K28LKT

6 29214124125 Phan Vĩnh Khang COM 384 B K29QEC

7 29214354660 Lê Thanh Liêm COM 384 B K29QTH

8 30204155974 Trần Thị Diệu Linh COM 384 B K30QEC

9 29204455007 Hồ Thị Triết Loan COM 384 B K29QTH

10 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly COM 384 B K29QTH

11 30204155976 Nguyễn Thị Cẩm Ly COM 384 B K30QEC

12 30215150992 Nguyễn Thanh Mạnh COM 384 B K30LKT

13 30204934211 Dương Thảo Ngọc Minh COM 384 B K30QEC

14 30211261094 Huỳnh Văn Minh COM 384 B K30QTH

15 29205144436 Phạm Trần Thảo My COM 384 B K29LKT

16 30214755894 Đinh Hoài Nam COM 384 B K30QEC

17 30204160446 Nguyễn Thanh Ngân COM 384 B K30QEC

18 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc COM 384 B K28QTN

19 29204354659 Hà Thị Như Ngọc COM 384 B K29QTH

20 29204621290 Nguyễn Phương Bảo Ngọc COM 384 B K29QTH

21 30204155986 Ngô Phương Ngọc COM 384 B K30QEC

22 30204160447 Nguyễn Thị Bảo Ngọc COM 384 B K30QEC

23 30214155988 Phan Văn Nguyên COM 384 B K30QEC

24 30214160449 Nguyễn Xuân Nguyên COM 384 B K30QEC NỢ HP

25 29206757698 Nguyễn Thị Thanh Nhàn COM 384 B K29VTD
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29209421804 Bùi Nguyễn Uyển Nhi COM 384 B K29QTH

2 27211242849 Hồ Quang Như COM 384 B K27LKT

3 29206131415 Huỳnh Hoàng Như COM 384 B K29QTH

4 29205155665 Nguyễn Thị Kim Nhung COM 384 B K29LKT

5 30204155992 Hoàng Thị Tuyết Nhung COM 384 B K30QEC

6 30204355514 Tô Thị Thuý Ny COM 384 B K30QTH

7 30215152104 Võ Văn Phước COM 384 B K30LKT

8 30204647454 Hồ Thị Thu Phương COM 384 B K30QEC

9 30214163923 Trần Đình Quang COM 384 B K30QEC

10 28205102761 Phan Thị Mỹ Quy COM 384 B K28LKT

11 28209349962 Trần Hiểu Quyên COM 384 B K28QTH

12 29204355581 Phan Đông Quyên COM 384 B K29QTH

13 27218645808 Nguyễn Mạnh Quyền COM 384 B K27HP-LKT

14 30212339942 Trần Đức Quyết COM 384 B K30QEC

15 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh COM 384 B K29QTH

16 30204128204 Bùi Thị Xuân Quỳnh COM 384 B K30QEC

17 29206630040 Nguyễn Minh Tâm COM 384 B K29VTD

18 29209352224 Lê Thị Minh Tâm COM 384 B K29QTH

19 30216646024 Nguyễn Quang Tân COM 384 B K30VTD

20 30204651471 Cao Thị Hồng Thái COM 384 B K30QTH

21 30204156002 Nguyễn Thị Lệ Thanh COM 384 B K30QEC

22 29214361264 Lê Bá Thành COM 384 B K29QTH

23 29204353797 Đàm Nguyễn Phương Thảo COM 384 B K29QTH

24 30204353752 Ngô Thị Thanh Thảo COM 384 B K30QTH

25 30204152069 Trần Thị Kim Thoa COM 384 B K30QEC
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28204100320 Trương Anh Thư COM 384 B K28QEC

2 30204160465 Nguyễn Thị Minh Thư COM 384 B K30QEC

3 30214355545 Phạm Quốc Tiến COM 384 B K30QTH

4 29204358595 Phạm Nguyễn NguyênTrâm COM 384 B K29QTH

5 30204130091 Lê Thị Quỳnh Trâm COM 384 B K30QEC

6 30204355552 Phạm Thị Bích Trâm COM 384 B K30QTH

7 28209325640 Lê Thị Ngọc Trân COM 384 B K28VTD

8 30204355549 Phùng Nguyễn QuỳnhTrang COM 384 B K30QTH

9 29219051900 Trần Minh Trí COM 384 B K29QTH

10 30214353601 Nguyễn Hữu Trịnh COM 384 B K30QTH

11 30214121342 Nguyễn Tấn Trường COM 384 B K30QEC

12 30204156020 Lê Thị Tố Uyên COM 384 B K30QEC

13 30204341708 Huỳnh Lê Bảo Uyên COM 384 B K30QTH

14 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển COM 384 B K29QTH

15 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt COM 384 B K29QEC

16 30214152044 Nguyễn Phú Việt COM 384 B K30QEC

17 29219335932 Nguyễn Lý Trường Vượng COM 384 B K29QTH
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204152015 Nguyễn Hồ Nhật Vy COM 384 B K30QEC

2 28206626526 Ngô Nguyễn Ngọc An COM 384 D K28VTD

3 30206634529 Đoàn Trần Hoàng Ân COM 384 D K30VTD

4 28216602850 Nguyễn Đình Quốc Anh COM 384 D K28VTD

5 30204352112 Bùi Thị Phương Anh COM 384 D K30QTH

6 29214454926 Trương Nguyễn Gia Bảo COM 384 D K29QTN

7 30214155946 Lê Gia Bảo COM 384 D K30QEC

8 30214160418 Nguyễn Hoài Bảo COM 384 D K30QEC

9 29204320569 Phan Hoàng Bảo Châu COM 384 D K29QTH

10 29204455271 Nguyễn Thị Ngọc Châu COM 384 D K29QTN

11 30204155949 Trương Nguyễn NgọcDiễm COM 384 D K30QEC

12 28206637199 Trần Nguyễn Phương Dung COM 384 D K29VTD

13 27218645595 Kiều Tiến Dũng COM 384 D K27LKT

14 29214360674 Hoàng Ngọc Dương COM 384 D K29QTH

15 30208129495 Nguyễn Bích Thuỳ Dương COM 384 D K30QTH

16 29204325506 Trần Hà Giang COM 384 D K29QTH

17 30204124419 Trần Lê Quỳnh Giang COM 384 D K30QEC

18 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu COM 384 D K28QTH

19 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu COM 384 D K29QTH

20 30214339144 Nguyễn Hiếu COM 384 D K30VTD

21 26212125144 Lê Xuân Hòa COM 384 D K27QTH

22 30216659472 Nguyễn Đức Duy Hoàng COM 384 D K30VTD

23 28208240368 Hồ Thị Thu Hương COM 384 D K28VTD

24 28212401411 Võ Thanh Huy COM 384 D K28VTD NỢ HP

25 30214160434 Trần Công Huy COM 384 D K30QEC
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30214349443 Lê Đức Huy COM 384 D K30QTH

2 30214453900 Hoàng Quốc Huy COM 384 D K30QTH

3 30214155971 Lê Nguyên Kha COM 384 D K30QEC

4 29215165152 Bùi Nam Khải COM 384 D K29LKT

5 30216630067 Nguyễn Nhật Khánh COM 384 D K30VTD

6 30214353294 Đặng Gia Kiệt COM 384 D K30QTH

7 28215104815 Nguyễn Văn Linh COM 384 D K29LKT NỢ HP

8 29208455910 Trần Thùy Linh COM 384 D K29QTH

9 30204326641 Phạm Thùy Linh COM 384 D K30QTH

10 30204349696 Nguyễn Thị Mỹ Linh COM 384 D K30QTH

11 29214145953 Đặng Văn Lộc COM 384 D K29QEC

12 29204756745 Nguyễn Thảo Ly COM 384 D K29QEC

13 30204359880 Nguyễn Thị Mến COM 384 D K30QTH

14 30214155979 Hoàng Minh COM 384 D K30QEC

15 29204323778 Đặng Mỹ Kiều My COM 384 D K30QTH NỢ HP

16 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My COM 384 D K29QTN

17 28208248942 Võ Nguyễn Ly Na COM 384 D K28VTD
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29201164274 Ca Thị Ly Na COM 384 D K29QTH NỢ HP

2 30204359886 Đặng Ly Na COM 384 D K30QTH

3 29214348930 Mai Văn Nam COM 384 D K29QTH

4 30206727774 Võ Thị Hồng Ngân COM 384 D K30QTH

5 29204358479 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên COM 384 D K29QTH

6 29209334458 Ngụy Thị Thùy Nhân COM 384 D K29QTH

7 29204153189 Phan Thị Minh Nhi COM 384 D K29QTH

8 29204459680 Hồ Thị Phương Nhi COM 384 D K29QTN

9 29204323793 Đỗ Thị Kiều Nương COM 384 D K29QTH

10 30206659600 Nguyễn Thị Kiều Oanh COM 384 D K30VTD

11 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú COM 384 D K29QTH

12 29214356565 Võ Hữu Phúc COM 384 D K29QTH

13 30204456262 Lê Uyên Phương COM 384 D K30QTN

14 30206621206 Nguyễn Hoàng Quế Phương COM 384 D K30VTD

15 30204425098 Nguyễn Từ Thảo Quyên COM 384 D K30QTN

16 28215139973 Võ Văn Rin COM 384 D K28VTD

17 29214139388 Nguyễn Ngọc Sơn COM 384 D K29QEC

18 29205155695 Huỳnh Thị Tâm COM 384 D K29LKT

19 30204160459 Hồ Phan Ngân Tâm COM 384 D K30QEC

20 28206600758 Đặng Vi Thảo COM 384 D K28VTD

21 29204645854 Nguyễn Thị Ngọc Thảo COM 384 D K29QTM

22 30209453720 Đặng Thị Thu Thảo COM 384 D K30QEC

23 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi COM 384 D K29QTH

24 28206328830 Đặng Anh Thư COM 384 D K28VTD

25 29204642982 Đặng Thị Ngọc Thư COM 384 D K29QTH
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29205123203 Chu Ngọc Minh Thư COM 384 D K29LKT

2 30204655818 Trịnh Minh Thư COM 384 D K30VTD

3 30208038078 Trần Thị Anh Thư COM 384 D K30QTH

4 28216652864 Lê Phước Anh Thuận COM 384 D K28VTD

5 29214361203 Lê Xuân Thức COM 384 D K29QTH

6 29203637302 Ngô Thị Kiều Tiên COM 384 D K29QTN

7 30204348657 Nguyễn Thị Thủy Tiên COM 384 D K30QTH

8 29204822583 Nguyễn Thị Tính COM 384 D K29QTH

9 30216655327 Võ Song Toàn COM 384 D K30VTD

10 29204650923 Phạm Ngọc Trâm COM 384 D K29QTH

11 30204625505 Trần Huỳnh Bích Trân COM 384 D K30QTH

12 29204352959 Võ Thị Thùy Trang COM 384 D K29QTH

13 29214358359 Bùi Đăng Tuấn COM 384 D K29QTH

14 30206648997 Nguyễn Lê Thảo Uyên COM 384 D K30VTD

15 30208333564 Đồng Thị Thu Vân COM 384 D K30QTN

16 30204148561 Võ Lê Tường Vy COM 384 D K30QEC

17 30204355575 Nguyễn Ngọc Tường Vy COM 384 D K30QTH
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204552930 Nguyễn Thị Thảo Vy COM 384 D K30QTH

2 30204652646 Đặng Thị Tường Vy COM 384 D K30QTH

3 30206128350 Võ Thị Thuỳ Vy COM 384 D K30QTH

4 30206655374 Phan Thị Thảo Vy COM 384 D K30VTD

5 29204345209 Đoàn Thị Như Ý COM 384 D K29QTH

6 29204355005 Đoàn Thị Như Ý COM 384 D K29QTH

7 28206653159 Phan Thị Thúy Anh COM 384 F K28VTD

8 29204455081 Lương Quỳnh Anh COM 384 F K29QTN

9 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh COM 384 F K29QTN

10 29214364221 Dương Vũ Tuấn Anh COM 384 F K29QTH NỢ HP

11 30211128606 Nguyễn Đăng Bách COM 384 F K31QEC

12 30214350646 Huỳnh Thế Cường COM 384 F K30QTH

13 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung COM 384 F K29LKT

14 30214149361 Phạm Hải Dương COM 384 F K30QEC

15 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên COM 384 F K29QTN

16 29205123416 Lê Thị Mỹ Duyên COM 384 F K29LKT

17 29205155764 Nguyễn Thái Ái Duyên COM 384 F K29LKT

18 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang COM 384 F K29QTN

19 30214355444 Bùi Trung Giang COM 384 F K30QTH

20 29204459709 Trần Thị Ngọc Hân COM 384 F K29QTN

21 30204456250 Lê Thị Thu Hằng COM 384 F K30QTN

22 30214155965 Phan Ngọc Hiếu COM 384 F K30QEC

23 29204455078 Nguyễn Thị Kim Hồng COM 384 F K29QTN

24 30213238366 Nguyễn Thành Huân COM 384 F K30QEC

25 29214321255 Võ Trần Minh Huy COM 384 F K29QTH
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29215161820 Trịnh Gia Huy COM 384 F K29LKT

2 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền COM 384 F K29QTH

3 29204344817 Nguyễn Gia Khánh COM 384 F K29QTH

4 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh COM 384 F K29QTN

5 29214300079 Hồ Phan Minh Khoa COM 384 F K29QTH

6 29204445918 Phan Diễm Kiều COM 384 F K29QTN

7 29205155663 Phạm Nguyễn Khánh Linh COM 384 F K29LKT

8 29214459677 Nguyễn Lĩnh COM 384 F K29QTN

9 27212246051 Tạ Việt Long COM 384 F K30QTH

10 28216606681 Trương Hoàng Long COM 384 F K28VTD

11 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến COM 384 F K28LKT

12 28214706427 Lê Quang Minh COM 384 F K28HP-QTH

13 29214343082 Võ Văn Minh COM 384 F K29QTH

14 29204465350 Lê Bùi Thuý Ngân COM 384 F K29QTN

15 30206655227 Trương Thanh Ngân COM 384 F K30VTD

16 28204304322 Võ Thị Mỹ Nguyên COM 384 F K29VTD

17 29205155693 Trương Võ Hòa Nhi COM 384 F K29LKT

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28205152735 Võ Thị Thuỳ Như COM 384 F K28LKT

2 30204355512 Huỳnh Hoài Như COM 384 F K30QTN

3 30208025503 Ngô Ngọc Oanh COM 384 F K30QTH

4 29215143900 Lô Minh Phú COM 384 F K29LKT

5 29215141835 Trương Nguyễn HoàngPhúc COM 384 F K29LKT

6 30206263837 Đinh Thị Hồng Phúc COM 384 F K30DKS

7 29210240716 Trương Công Ngọc Quý COM 384 F K29QEC

8 29204120176 Thân Thị Lệ Quyên COM 384 F K29QTN

9 29208046194 Tiêu Thị Lệ Quyên COM 384 F K29QTN

10 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên COM 384 F K29QTN

11 30206655293 Phạm Vũ Như Quỳnh COM 384 F K30VTD

12 28212300463 Lý Xuân Sơn COM 384 F K28QTH

13 29212345032 Trịnh Châu Sơn COM 384 F K29QEC

14 28216603786 Nguyễn Tấn Tài COM 384 F K28VTD

15 29219345639 Hoàng Nguyễn ThànhTài COM 384 F K29QTH

16 28214954722 Huỳnh Trần Quốc Thái COM 384 F K28LKT

17 29204623664 Thạch Phương Diệu Thiện COM 384 F K29QEC

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : COM 384 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29205134481 Trần Anh Thư COM 384 F K29LKT

2 30214156008 Nguyễn Tấn Thuần COM 384 F K30QEC

3 30204355542 Nguyễn Lê Thanh Thuý COM 384 F K30QTH

4 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy COM 384 F K29QTH

5 29212354402 Trần Tấn Tiến COM 384 F K29QEC

6 28215140976 Nguyễn Song Toàn COM 384 F K28LKT

7 27203940935 Phan Thị Bích Trâm COM 384 F K27QTN

8 29204565285 Đặng Thị Bích Trâm COM 384 F K29QTN

9 30204456275 Lê Thị Huyền Trang COM 384 F K30QTN

10 28214351732 Nguyễn Văn Trí COM 384 F K28HP-QTH

11 30214623791 Hồ Minh Trí COM 384 F K30QTH

12 30214355557 Trần Quốc Trọng COM 384 F K30QTH

13 28212325574 Đặng Minh Trương COM 384 F K28VTD

14 30209328361 Nguyễn Thị Thanh Vân COM 384 F K30QTH

15 29214320855 Nguyễn Quang Vũ COM 384 F K29QTN

16 30216951174 Trần Quốc Vương COM 384 F K30QTH

17 29208259945 Phan Thị Tường Vy COM 384 F K29QTN

18 0 0 0 0 0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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